
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 01+02 tháng 02/2025 

Hôm nay, Báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 3,266,032,225 đồng đến các gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Dân trí trong tuần qua.            

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Dân trí (Từ ngày 

27/01/2025 đến ngày 09/02/2025):   

Stt Mã số Thông tin hoàn cảnh  Số tiền   
Hình thức 

chuyển tiền  

1 Mã số 5474 

Mã số 5474 

Bà Nguyễn Thị Phong (mẹ 

chị Vân) 

Địa chỉ: Đồng Lương, Cẩm 

Khê, Phú Thọ. 

50,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

2 Mã số 4565 

Anh Lê Thùy 

 

Địa chỉ: thôn Vạn An 1, xã 

Nghĩa Thương, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

ĐT: 0374877150 

100,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

3 Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã 

Điêu Lương, huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0866528974 

                         

8,550,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

4 Mã số 5272 

Mã số 5272: 

 

Ông Giàng A Bua 

Địa chỉ: Bản Bó Nhàng 1, xã 

Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La. 

ĐT: 0915008165 

                         

4,870,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

5 Mã số 5381 

Mã số 5381: 

 

Bà Nông Thị Hải 

Địa chỉ: Đền Cô, Tam Hiệp, 

Yên Thế, Bắc Giang. 

ĐT: 0916010910 

                            

630,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



6 Mã số 5407 

Mã số 5407: 

 

Chị Lê Thị Tâm (vợ bệnh 

nhân Lê Sĩ Hải) 

Địa chỉ: Thọ Lộc, Thọ Xuân, 

Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0964223531 

Hiện anh Hải nằm điều trị tại 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương (cơ sở Đông 

Anh, Hà Nội). 

                            

490,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

7 Mã số 5414 

Mã số 5414: 

 

Chị Dương A Múi (mẹ bé 

Hoàng Bảo Nam) 

Địa chỉ: Thôn Khuổi Cấp, xã 

Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn 

Số điện thoại: 0857088454 

                         

1,260,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

8 Mã số 5421 

Mã số 5421: 

 

Bà Nguyễn Thị Vừa (em gái 

bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọt) 

Địa chỉ: thôn Ngọc Lặc, xã 

Ngọc Sơn, Tp Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương 

Số điện thoại: 0398298227 

                         

3,730,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

9 Mã số 5426 

Mã số 5426: 

 

Anh Nguyễn Ngọc Thu 

Địa chỉ: Bàn Giản, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc 

ĐT: 0964849312 

                         

1,000,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



10 Mã số 5427 

Mã số 5427: 

 

Bà Trần Thị Xuân 

Địa chỉ: xóm 4, xã Diễn Hải, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An. 

Số TK: 3605205725629, 

Trần Thị Xuân, Agrbank 

2,000,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

11 Mã số 5436 

Mã số 5436: 

 

Chị Hoàng Thị Yến 

Địa chỉ: Xóm Rịn, Bộc 

Nhiêu, Định Hóa, Thái 

Nguyên. 

ĐT: 0834091647 

                         

2,457,222  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

12 Mã số 5440 

Mã số 5440: 

 

Bà Đoàn Thị Ty 

Địa chỉ: Vĩnh Tiến, Thị trấn 

Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam 

ĐT: 0372952664 

                         

4,210,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

13 Mã số 5442 

Mã số 5442: 

Ly Mí Nô (con trai bệnh 

nhân Hạ Thị Già). 

Địa chỉ: Thôn Há Dấu Cò, 

Cán Chu Phìn, Mèo Vạc, Hà 

Giang. 

Số điện thoại: 0344449159. 

                         

7,621,111  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

14 Mã số 5449 

Mã số 5449: 

Bà Phạm Thị Sấu 

Địa chỉ: Xã Đồng Cương, 

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Số điện thoại: 0375781040. 

                       

13,792,700  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



15 Mã số 5453 

Mã số 5453: 

 

Chị Nguyễn Thị Huyền 

Địa chỉ: Nam Hưng, Tiên 

Lãng, Hải Phòng 

Số điện thoại: 0374237286 

                       

16,374,717  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

16 Mã số 5454 

Mã số 5454: 

Anh Phạm Công Đại (chồng 

bệnh nhân Hoàng Thị Hằng) 

Địa chỉ: Tân Việt, Thanh Hà, 

Hải Dương 

Số điện thoại: 0867514918 

                       

22,416,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

17 Mã số 5455 

Mã số 5455: 

 

Bà Nguyễn Thị Hương (mẹ 

bệnh nhân Lê Vân Bình). 

Địa chỉ: Tân Thanh, Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Số điện thoại: 0839601579. 

                       

24,992,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

18 Mã số 5459 

Mã số 5459: 

 

Bà Trương Thị Liệu 

Địa chỉ: Thôn Việt Yên, xã 

Việt Tiến, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh.- ĐT: 

0395700436 

                       

96,849,961  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

19 Mã số 5463 

Mã số 5463: 

 

Chị Đỗ Thị Linh 

Địa chỉ: Phúc Đức, Sài Sơn, 

Quốc Oai, Hà Nội. 

Số điện thoại: 0345421097. 

                    

188,665,993  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



20 Mã số 5465 

Mã số 5465: 

Nguyễn Thị Linh 

Địa chỉ: Nghĩa Sơn, Nghĩa 

Hưng, Nam Định. 

Số điện thoại: 0375968311. 

                    

250,270,655  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

21 Mã số 5467 

Mã số 5467: 

Chị Nguyễn Thị Phương 

Lan. 

Địa chỉ: Minh Quang, Ba Vì, 

Hà Nội. 

Số điện thoại: 0388304140. 

                    

110,992,911  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

22 Mã số 5469 

Mã số 5469 

Anh Nguyễn Đình Đức 

Địa chỉ: Hòa Phong, Mỹ 

Hào, Hưng Yên. 

Số điện thoại: 0395527851. 

                    

346,277,107  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

23 Mã số 5470 

Mã số 5470 

Chị Hà Thị Bích Liên 

Địa chỉ: xã Quy Mông, 

huyện Trấn Yên, tỉnh Yên 

Bái. 

Số điện thoại: 0977993816. 

Chị Liên đang ở trọ tại xóm 

chạy thận đường Lê Thanh 

Nghị (Hà Nội). 

                    

439,217,524  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

24 Mã số 5471 

Mã số 5471 

Chị Lê Thị Tình 

Địa chỉ: Xã Hoàng Vân, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang. 

Số điện thoại: 0386658431. 

                    

140,031,473  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

25 Mã số 240418 

Mã số 240418: 

 

Anh Hà Thanh Sắc 

Địa chỉ: Khu Chiềng Nhỏ, xã 

Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, 

tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0375968820 

                            

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

      
                 

1,686,949,374  

 CK qua NH 

Agribank 

bằng CMT  

Total 



26 Mã số 3340 

Nguyễn Thị Liễu ( vợ anh 

Nguyễn Quý Hợi) số tài 

khoản 2903205147109 ngân 

hàng Agribank chi nhánh 

huyện Duy Tiên tỉnh Hà 

Nam. 

                         

4,000,000  
Chuyển khoản 

27 Mã số 4834 

Mã số 4834: 

 

 1. Ksor Hương 

 Địa chỉ: Làng Lang, xã Ia 

Chia, huyện Ia Grai, Gia Lai 

SĐT: 079 3661694 

STK: 5005205243622 - 

Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn 

Agribank - Chi nhánh huyện 

Ia Grai, Gia Lai. 

350,000 Chuyển khoản 

28 Mã số 5242 

Mã số 5242: 

 

Cụ Nguyễn Văn Khang 

Địa chỉ: Xóm 3, xã Nghĩa 

Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh 

Nghệ An 

Điện thoại: 0397.887.038 - 

cụ Khang 

Số TK: 5130667856, ngân 

hàng BIDV cụ Nguyễn Văn 

Khang 

                            

100,000  
Chuyển khoản 



29 Mã số 5450 

Mã số 5450: 

Chị Nguyễn Thị Hồng Phi 

(mẹ bé Gia Bảo) 

Điện thoại: 0347 144 587 

Địa chỉ: Thôn Phú Lộc, xã 

Hàm Cường, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận. 

Hiện nay, mẹ con chị Phi 

thuê trọ tại nhà 142/57 

Nguyễn Thị Thập, phường 

Bình Thuận, quận 7, 

TPHCM. 

STK 050105362169 ngân 

hàng sacombank, CTK 

Nguyễn Thị Hồng Phi 

                       

21,050,000  
Chuyển khoản 

30 Mã số 5451 

mã số 5451: 

 

Chị Lê Thị Thủy 

Địa chỉ: Khu phố Xuân Phú, 

phường Trung Sơn, thành 

phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Số điện thoại: 0972082675, 

chị Thủy (mẹ bé Đức). 

Số tài khoản ngân hàng 

Sacombank: 030088957969, 

chủ tài khoản Lê Thị Thủy. 

                       

18,357,686  
Chuyển khoản 

31 Mã số 5452 

Mã số 5452: 

 

Chị Đào Thị Thương 

Địa chỉ: Xóm Sơn Hải, xã 

Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa 

Đàn, tỉnh Nghệ An. 

ĐT: 0834335752. 

Số tài khoản của anh Nguyễn 

Văn Tình: 8882097372, ngân 

hàng BIDV. 

                       

13,574,000  
Chuyển khoản 



32 Mã số 5456 

Mã số 5456: 

 

Vợ chồng anh Dương Hữu 

Hùng, chị Nguyễn Thị Lộc. 

Địa chỉ: Thôn Quốc Tuấn, xã 

Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh. 

Số điện thoại: 0368563322. 

Số tài khoản: 

0201000718077, ngân hàng 

Vietcombank, chủ tài khoản 

Nguyễn Thị Lộc. 

                       

15,819,819  
Chuyển khoản 

33 Mã số 5457 

Mã số 5457: 

 

Bà Trịnh Thị Trà 

Địa chỉ: Thôn 4 Xuân Tiến, 

xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0398 324 475 

(bà Trà). 

Số tài khoản 8888398324475 

Chủ tài khoản Trịnh Thị Trà, 

ngân hàng Agriban 

                       

35,919,411  
Chuyển khoản 

34 Mã số 5458 

Mã số 5458: 

 

Em Trần Anh Đức 

Khoa Công nghệ thông tin 

K65, Trường đại học Vinh. 

Ngõ 23, nhà số 4, đường 

Phong Đình Cảnh, phường 

Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ 

An. 

ĐT: 0394893659. 

Số tài khoản của bà Lê Thị 

Đương (mẹ em Đức): 

394893659, ngân hàng 

NamAbank. 

                       

58,302,280  
Chuyển khoản 



35 Mã số 5460 

 Mã số 5460: 

Bà Nguyễn Thị Dư 

Địa chỉ: thôn Ngọc Sơn, xã 

Hòa Quang Bắc, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Số TK: 4608215068507 - 

Agribank - Nguyễn Thị Dư 

                       

98,928,959  
Chuyển khoản 

36 Mã số 5461 

Mã số 5461: 

 

Chị Trần Thị Thanh Thúy 

(mẹ em Trang) 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Đa Lộc, 

huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú 

Yên. 

Số điện thoại: 0388.924.841 

Số tài khoản: 

19073680825015 - Ngân 

hàng Techcombank - chủ tài 

khoản Trần Thị Thanh Thúy. 

                    

134,181,220  
Chuyển khoản 

37 Mã số 5462 

Mã số 5462: 

 

Anh Nguyễn Hữu Thắng. 

Địa chỉ: khu phố Khanh 

Tiến, phường Trung Sơn, 

thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0919299470. 

Số tài khoản của anh Nguyễn 

Hữu Thắng: 103634225566, 

ngân hàng Vietinbank. 

                    

120,135,325  
Chuyển khoản 

38 
 MS 2025.028 (bé 

Phùng Anh Tú) 

Chị Nguyễn Thị Huệ, tổ Giáp 

Thượng 1, phường Hương 

Văn, thị xã Hương Trà, TP 

Huế. SĐT 0796.555.097 

                            

100,000  
Chuyển khoản 

39 

 MS 

2025.030 (Nguyễn 

Đình Minh) 

Chị Phạm Thị Nếp, thôn Khả 

Tiến, xã Duyên Hải, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 

SĐT: 0328635293. 

                            

100,000  
Chuyển khoản 



40 Mã số 3586 

Mã số 3586: Em Nguyễn Thị 

Thùy Linh. 

 

Số nhà 2, ngách 78/10, phố 

8/3, phường Quỳnh Mai, 

quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội. 

ĐT: 0383540328 

Chủ tài khoản:Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

Số tài khoản: 187022878 

VPBank Lạc Trung. 

                         

2,730,000  
Chuyển khoản  

41 Mã số 4235 

Bà Huỳnh Thị Kim Vui 

 

Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, xã Tân 

Thới, huyện Phong Điền, TP 

Cần Thơ. 

 

Số điện thoại: 0702928334 

(máy không tốt nên lúc gọi 

được, lúc không gọi được). 

Số tk của mẹ hai cháu: 

Huỳnh Thị Lệ - 190 363 

83169017 - TCB  

                            

300,000  
Chuyển khoản  

42 Mã số 4487 

Mã số 4487: 

 

Anh Nguyễn Văn Việt 

Địa chỉ: Ấp Rạch Trắc, xã 

Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy, 

Tiền Giang 

ĐT: 0963496113 

 số TK: 6907205351187 - 

Agribank 

1,000,000 Chuyển khoản  



43 Mã số 4566 

Bệnh nhân Lâm Anh Tuấn 

(liên hệ bác sĩ Trần Văn 

Thành, Trưởng ban Công tác 

xã hội bệnh viện Quân y 

175). 

Điện thoại: 098 900 4026 

(gặp bác sĩ Trần Văn Thành). 

Địa chỉ: Khoa Hồi sức ngoại, 

Bệnh viện Quân y 175, 786 

Nguyễn Kiệm, phường 3, 

quận Gò Vấp, TPHCM. 

 Bệnh viện Quân y 175; số tk 

2011100038004 , Ngân Hàng  

TMCP Quân đội Chi nhánh 

Bắc Sài Gòn. 

                              

20,000  
Chuyển khoản  

44 Mã số 4567 

Phan Trọng Kiên 

 

Địa chỉ: Xóm 5 Mậu Long, 

xã Liên Thành, huyện Yên 

Thành, Nghệ An 

ĐT: 0918911456 

Số tài Khoản: 108821868789 

- Ngân hàng Viettin Bank -  

Chi nhánh Bắc Nghệ An 

                              

50,000  
Chuyển khoản  

45 Mã số 4661 

Anh Nguyễn Văn Vượng 

(chồng chị Ngân) 

 

Địa chỉ: Xóm Chùa, Đồng 

Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ 

 

ĐT: 0393729174         

Mb  0393729174   Nguyễn 

văn vượng 

500,000 Chuyển khoản  



46 Mã số 4787 

Mã số 4787: 

 

1. Bà Đỗ Thị Thoa 

Thôn Nga Long, xã Nguyên 

Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

ĐT: 0329231360 

Hiện bà Thoa đang điều trị 

tại khoa Nội 6, Bệnh viện K3 

Tân Triều 

Số TK: 2907205435660 . 

Ngân hàng a gri banh . Đỗ thị 

Thoa 

                         

3,550,000  
Chuyển khoản  

47 Mã số 4810 

Mã số 4810: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Liễu 

Địa chỉ: Thôn Thượng Văn, 

xã Yên Nam, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam. 

ĐT: 0979 977 947 

Nguyễn Thị liễu. STK 

030080022251 ngân hàng 

Sacombank . 

                            

250,000  
Chuyển khoản  

48 Mã số 4888 

 Mã số 4888: 

 

1. Chị Đào Thị Kim Thanh 

(vợ anh Tuyên) 

Địa chỉ: Thôn Lỗ Hà, xã 

Chuyên ngoại, thị xã Duy 

tiên, Hà Nam 

ĐT: 0392429686 

Hiện anh Tuyên đang điều trị 

tại khoa Hồi sức tích cực, 

Bệnh viện Châm cứu Trung 

ương 

ĐT: 0339511784 (số phòng 

CTXH)Đào Thị Kim Thanh 

STK 030079590637ngân 

hàng Sacombank  

                            

500,000  
Chuyển khoản  



49 Mã số 4909 

 Mã số 4909: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Luyến 

Địa chỉ: Tổ 12, ngõ 117, 

Đinh Tiên Hoàng, Phủ Lý, 

Hà Nam 

ĐT: 0942281073 

Nguyễn Thị Luyến 

0976493622 ngân hàng MB 

                              

50,000  
Chuyển khoản  

50 Mã số 4930 

Mã số 4930: 

1: Anh Nguyễn Minh Ngữ 

Địa chỉ: thôn Trung Phường, 

xã Minh Châu, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An 

Hiện gia đình anh Ngữ đang 

trọ tại ngõ 191, Phường Phúc 

Lợi , quận Long Biên, TP Hà 

Nội 

ĐT: 0398401916 

Số TK: 58012000009986 

Nguyễn Minh ngữ ngân hàng 

BIDV 

                            

500,000  
Chuyển khoản  

51 Mã số 5008 

Mã số 5008: 

 

1: Lù Văn Đức 

Địa chỉ: Bản Bông Ban, Quài 

Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

ĐT: 0374915563 

Số TK: 3600911674 

Lu van duc 

Ngân hàng BIDV 

1,000,000 Chuyển khoản  

52 Mã số 5028 

Mã số 5028: 

 

Bà Trần Thị Thủy 

Địa chỉ: thôn Nam Bình, xã 

Thạch Đài, huyện Thạch Hà, 

Hà Tĩnh. 

Điện thoại: 0372070600 

số TK: 9372070600 - VCB - 

Trần Thị Thuỷ 

100,000 Chuyển khoản  



53 Mã số 5145 

Mã số 5145: 

 

 Bà Hoàng Thị Miến 

Địa chỉ: Tổ 8, Bằng Lũng, 

Chợ Đồn, Bắc Kạn 

ĐT: 0866863085 

Số tk: 8601205047623 .   

Ngân hàng nông nghiệp 

                         

4,595,555  
Chuyển khoản  

54 Mã số 5164 

Mã số 5164 xin gửi về: 

 

1.Chị Nguyễn Thị Điệp 

Địa chỉ thường trú: TTXN 

130, Ngọc Hồi, Thanh Trì, 

Hà Nội 

Hiện mẹ con chị Điệp đang ở 

trọ tại thôn Thượng, Cự Khê, 

Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0332439159 

Số TK: 1500216675810 

nguyễn thị điệp ngân hàng 

agribank  

                            

200,000  
Chuyển khoản  

55 Mã số 5234 

Mã số 5234: 

 

1. Chị Lê Thị Hẹn 

Địa chỉ: Thôn Việt Trung, xã 

Quảng Giao, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0378387247 

(chị Hẹn) 

Số tài khoản: 030090636290, 

chủ tài khoản Lê Thị Hẹn, 

ngân hàng Sacombank. 

                            

230,000  
Chuyển khoản  

56 Mã số 5235 

Mã số 5235: 

 

1. Chị Đỗ Thị Thanh Hoa 

Địa chỉ: Khu 5A, Tân Phú, 

Tân Sơn, Phú Thọ 

ĐT: 0979492768 

Số TK: 2702979492768 - 

Agribank - Do Thi Thanh 

Hoa 

                         

1,800,000  
Chuyển khoản  



57 Mã số 5241 

Mã số 5241: 

 

1. Anh Hoàng Thế Kiên (bố 

bệnh nhân Hoàng Thế Quyết) 

Địa chỉ: Tiền Phong, Mê 

Linh, Hà Nội 

ĐT: 0988176108 

Hiện Quyết đang điều trị tại 

Bệnh viện Bạch Mai. 

Số TK: 2802215021305 - 

Agribank - Hoàng Thế Kiên 

                            

200,000  
Chuyển khoản  

58 Mã số 5250 

Mã số 5250: 

 

Ông Đặng Văn Bính (SN 

1956) 

Địa chỉ: xóm Mới, thôn 

Thanh Mạc, xã Thanh Đa, 

Phúc Thọ, Hà Nội 

Số TK: 0353227771 - MB - 

Đặng Văn Nghệ - em trai 

Ông Bình - đã có ủy quyền 

                            

100,000  
Chuyển khoản  

59 Mã số 5254 

Mã số 5254: 

 

Em: Đinh Thị Tuyên  

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã 

Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình. 

ĐT: 0934.406.352 

Số TK: 0934406352 - MB - 

Dinh Thi Tuyen 

                            

100,000  
Chuyển khoản  



60 Mã số 5262 

Mã số 5262: 

 

Chị Phạm Thị Nguyệt 

 

Địa chỉ: Xóm Kim Nghĩa, xã 

Nghi Ân, thành phố Vinh, 

Nghệ An. 

ĐT: 0378533816 

STK: chị Phạm Thị Nguyệt: 

378533816, ngân hàng Nam 

Á Bank. 

                            

100,000  
Chuyển khoản  

61 Mã số 5278 

Mã số 5278: 

 

Chị Tô Thị Hoàng Diễm 

Địa chỉ: trú khu phố Phú 

Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện 

Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

Số điện thoại: 0869.194.795 

Số tài khoản: 

4610205426840 - ngân hàng 

Agribank - Tô Thị Hoàng 

Diễm 

                            

100,000  
Chuyển khoản  

62 Mã số 5282 

Mã số 5282: 

 

Chị Trần Thị Thanh Loan 

Địa chỉ: Đỗ Xuyên, Thanh 

Ba, Phú Thọ 

ĐT: 0399563911 

STK 0801000227892 ngan 

hang vcb. Trần Thị Thanh 

Loan 

                            

100,000  
Chuyển khoản  

63 Mã số 5288 

Mã số 5288: 

 

Em Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Địa chỉ: Thôn Đông Phước, 

xã Hòa An, huyện Phú Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Số điện thoại: 0917.851.360 

Số tài khoản: 106879320179  

- ngân hàng Vietinbank - 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

10,000 Chuyển khoản  



64 Mã số 5289 

Mã số 5289: 

 

Chị Vũ Thị Liên (mẹ em 

Nguyễn Đức Thiêm) 

Địa chỉ: Trực Mỹ, Trực 

Ninh, Nam Định 

ĐT: 0389447706 

Số TK: 0389447706 ngân 

hàng MSB 

VŨ THỊ LIÊN 

10,000 Chuyển khoản  

65 Mã số 5290 

 Mã số 5290: 

 

Chị Bùi Thị Hà Thu  

Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, 

Sơn La 

Điện thoại: 097 8879837 

Số tài khoản: 4110776120 - 

Ngân hàng BIDV - Bùi Thị 

Hà Thu 

                            

210,000  
Chuyển khoản  

66 Mã số 5291 

mã số 5291: 

 

Anh Hoàng Đức Thành 

(chồng bệnh nhân Lương) 

Địa chỉ: Lê Lợi, Chí Linh, 

Hải Dương 

ĐT: 0386963769 

Hoàng Đức Thành, stk Stk 

46110000528742. Ngân hàng 

BiDV 

10,000 Chuyển khoản  

67 Mã số 5292 

Mã số 5292: 

 

Ông Nguyễn Xuân Trình 

Địa chỉ: Đội 8, khu dân cư 

Lễ Quán, phường Thạch 

Khôi, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương. 

Số TK: Bà Vũ Thị Yến - Vợ 

ông Trình - 2313205217582 - 

Agribank 

10,000 Chuyển khoản  



68 Mã số 5293 

Mã số 5293: 

 

Chị Vang Thị Hòa 

Địa chỉ: Bản Quang Yên, xã 

Tam Đình, huyện Tương 

Dương, Nghệ An. 

ĐT: 0346586287 

STK của chị Vang Thị Hòa 

(mẹ của em Nga): 

3616205332706, ngân hàng 

Agribank. 

10,000 Chuyển khoản  

69 Mã số 5297 

Mã số 5297: 

 

Chị Nguyễn Thị Bích Chi. 

Địa chỉ: Thôn Trường Thạnh, 

xã Tam Thạnh, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam. 

ĐT: 0383993026. 

Số tài khoản: 109876493905 

- Ngân hàng Vietinbank - 

Nguyễn Thị Bích Chi. 

                            

150,000  
Chuyển khoản  

70 Mã số 5299 

Mã số 5299: 

 

Chị Trương Thị Vân 

Địa chỉ: Xóm Đồng Sim, xã 

Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa 

Đàn, Nghệ An. 

ĐT: 0378726286 

STK của chị Trương Thị 

Vân: 51310000870690, ngân 

hàng BIDV. 

                              

50,000  
Chuyển khoản  



71 Mã số 5304 

Mã số 5304: 

 

Em Hoàng Anh Đức 

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thọ 

Xương, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0333 030 918 

(em Đức) 

Số tài khoản của em Đức: 

3513205295385, ngân hàng 

Agribank. 

                              

50,000  
Chuyển khoản  

72 Mã số 5308 

Mã số 5308: 

 

Anh Nguyễn Thanh Hùng 

Địa chỉ: Hẻm 39 Duy Tân, 

Tổ dân phố 5, thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cư M'gar, Đắk 

Lắk 

ĐT: 0855.310.687 

STK 1025789622 nguyễn 

thanh hùng ngân hàng 

Vietcombank 

                         

4,150,000  
Chuyển khoản  

73 Mã số 5311 

Mã số 5311: 

 

Đặng Thị Phương 

Địa chỉ: Thôn Tân Hạ, xã 

Thông Nguyên, huyện Hoàng 

Su Phì, Hà Giang 

ĐT: 0971332441 

Số TK: 6971332441 

Techcombanh -  

                         

3,000,000  
Chuyển khoản  

74 Mã số 5312 

Mã số 5312: 

 

Bà Phạm Thị Hồng. 

Địa chỉ: Xóm Ái Quốc, xã 

Diễn Hồng, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An. 

ĐT: 0345.227.284 

STK: 0345227284, ngân 

hàng Vietinbank (chủ tài 

khoản: Phạm Thị Hồng). 

                              

50,000  
Chuyển khoản  



75 Mã số 5317 

Mã số 5317: 

 

Chị Nguyễn Thị Hương 

Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang, 

huyện Vĩnh Tường, Tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Số tài khoản MBbank: 

0985088440. Chi nhánh thị 

trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc. 

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị 

Hương. 

                              

50,000  
Chuyển khoản  

76 Mã số 5320 

Mã số 5320: 

 

Chị Đỗ Thị Thắm 

Địa chỉ: Thôn thôn Làng Gặt 

xã Báo Đáp, huyện Trấn 

Yên, tỉnh Yên Bái  

Số điện thoại: 0374112428 

Stk: 1050667896 

Chủ tài khoản: Đỗ Thị Thắm 

Ngân hàng: Vietcombank 

                              

50,000  
Chuyển khoản  

77 Mã số 5321 

Mã số 5321: 

 

Bà Lê Thị Tú (mẹ bệnh nhân 

Ngô Xuân Đức) 

Địa chỉ: Thọ Cường, Triệu 

Sơn, Thanh Hóa 

ĐT: 0388214220 

Số TK: 3513205296342 

Lê Thị Tú 

Agribank CN Lam Sơn 

Thanh Hoá 

200,000 Chuyển khoản  



78 Mã số 5323 

Mã số 5323: 

 

Chị Mạc Thị Tấm 

Địa chỉ: Bản Xốp Cháo, xã 

Minh Lượng, huyện Tương 

Dương, tỉnh Nghệ An. 

ĐT: 0985253227. 

Số tài khoản của chị Mạc Thị 

Tấm: 3616205332712, Ngân 

hàng Agribank. 

                              

50,000  
Chuyển khoản  

79 Mã số 5324 

Mã số 5324: 

 

Chị Trương Thị Cẩm Tiên 

(vợ bệnh nhân Nguyễn Văn 

Hận), 

Hộ khẩu thường trú tại ấp 

Hai Trong, xã Nam Yên, 

huyện An Biên, tỉnh Kiên 

Giang. 

(Tạm trú tại: Khu dân cư ấp 

Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc 

B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang). 

SĐT: 0378722156 

Số TK: 050155587781 - 

Sacombank - TRUONG THI 

CAM TIEN 

                              

50,000  
Chuyển khoản  

80 Mã số 5326 

Mã số 5326 : 

 

Anh Hoàng Trọng Diệp 

Địa chỉ: Thôn Át Thượng, xã 

Minh Xuân, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái 

Số điện thoại: 0827440903 

HOANG TRONG DIEP  

Ngân hàng MB: 

91221335000999 

                            

100,000  
Chuyển khoản  



81 Mã số 5329 

Mã số 5329:  

 

Anh Nguyễn Xuân Vũ 

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố 3, 

phường Bồng Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

ĐT: 0988628844 

Tài khoản AgriBank - 

Nguyễn Xuân Vũ: 

4307205598222 

                            

150,000  
Chuyển khoản  

82 Mã số 5334 

Mã số 5334: 

 

Chị Huỳnh Thị Thanh Kiều 

Địa chỉ: thôn Phú Văn, xã 

Tam Thành, huyện Phú Ninh, 

tỉnh Quảng Nam. 

ĐT: 0358072302. 

Số tài khoản: 

4207205083904 - Huỳnh Thị 

Thanh Kiều - Ngân hàng 

Agribank. 

                              

50,000  
Chuyển khoản  

83 Mã số 5341 

Mã số 5341: 

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Địa chỉ: Phong Châu, Phù 

Ninh, Phú Thọ. 

ĐT: 0835401868 (chị 

Thương, em gái chị Tâm). 

Số tk: 4240308253 -Nguyễn 

thị thanh tâm -BiDV 

                            

200,000  
Chuyển khoản  

84 Mã số 5344 

Mã số 5344: 

 

Anh Huỳnh Viết Dũng. 

Địa chỉ: Thôn Quý Phước, xã 

Bình Quý, huyện Thăng 

Bình, Quảng Nam. 

Số điện thoại: 0905448007. 

Số tài khoản: 

0651000888910 - Huỳnh 

Viết Dũng - Ngân hàng 

Vietcombank 

                            

100,000  
Chuyển khoản  



85 Mã số 5345 

 Mã số 5345: 

 

Chị Lê Thị Khuyên (mẹ bé 

Diệu Huyền) 

Địa chỉ: Yên Lâm, Yên Mô, 

Ninh Bình. 

Hiện nay, bé Diệu Huyền 

đang điều trị tại Bệnh viện 

Sản Nhi Ninh Bình. 

SĐT: 0982775715 

Lê Thị Khuyên.Stk 

030070467182. 

SACOMBANK 

                            

100,000  
Chuyển khoản  

86 Mã số 5357 

Mã số 5357: 

 

Anh Đinh Văn Thương  

Địa chỉ: Tổ 18, thị trấn Lộc 

Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh 

Lâm Đồng. 

Số điện thoại: 0975606891 

Đinh Văn Thương 

số tài khoản: 

64210000939255, Ngân hàng 

BIDV 

                            

200,000  
Chuyển khoản  

87 Mã số 5359 

Mã số 5359: 

 

Anh Lê Viết Mạnh 

Địa chỉ: Xóm Xuân Hải, xã 

Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, 

Nghệ An 

Hoặc: Phòng 103, tầng 1, nhà 

số 6, khoa Hồi sức tích cực, 

Bệnh viện Y học cổ truyền 

Nghệ An. 

Số điện thoại: 0817427553, 

anh Mạnh. 

Số tài khoản của anh Lê Viết 

Mạnh: 51310000896207, 

Ngân hàng BIDV. 

                            

300,000  
Chuyển khoản  



88 Mã số 5362 

Mã số 5362: 

 

Chị Tòng Thị Chiên 

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị 

trấn Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

Ngân hàng Agribank số TK 

7907205282405 Ca Van 

Chung (hoàn cảnh trong bài) 

                              

30,000  
Chuyển khoản  

89 Mã số 5364 

Mã số 5364: 

 

Chị Nguyễn Thị Muội 

Địa chỉ: thôn Long Hòa, xã 

An Định, huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên 

Số tài khoản của chị Nguyễn 

Thị Muội: 1025162871, tại 

Vietcombank 

                            

200,000  
Chuyển khoản  

90 Mã số 5374 

Mã số 5374: 

 

Ông Đỗ Cao Thắng 

Địa chỉ: Thôn Nam Kha, xã 

Trung Hòa, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Số điện thoại: 0337818399 

(chị Nguyễn Thị Quế - con 

dâu ông Thắng). 

SỐ TK: 8104205141478 - 

Agribank - Nguyen Thi Que 

30,000 Chuyển khoản  

91 Mã số 5382 

Mã số 5382: 

 

Chị Phạm Thị Tuyết (mẹ em 

Lã Gia Bách) 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Vạn 

Phúc, huyện Thanh Trì, Hà 

Nội. 

Số điện thoại: 098.558.0674 

BIDV 12210001691636  LA 

GIA BACH 

                            

130,000  
Chuyển khoản  



92 Mã số 5383 

Mã số 5383: 

 

Anh Đinh Văn Mạnh (anh 

trai bệnh nhân Chiến) 

Địa chỉ: Thanh Đức, Thanh 

Chương, Nghệ An 

ĐT: 0947639809 

Stk 356333333333 Đinh Văn 

Mạnh Ngân hàng 

Techcombank 

                            

180,000  
Chuyển khoản  

93 Mã số 5385 

Mã số 5385: 

 

Anh Lô Văn Pon 

Địa chỉ: Bản Quăn, xã Bình 

Chuẩn, huyện Con Cuông, 

Nghệ An 

ĐT: 0964.526.119 - chị 

Tuyết - vợ anh Pon 

Số tài khoản chị Vi Thị 

Tuyết: 964526119, ngân 

hàng NamAbank. 

                              

50,000  
Chuyển khoản  

94 Mã số 5386 

Mã số 5386: 

 

Em Nguyễn Trọng Nguyên 

Địa chỉ: phường Ngã Bảy, 

TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. 

ĐT: 0395.227.163 

Số TK: 8890416016 - BIDV 

- NGUYEN TRONG 

NGUYEN 

                            

700,000  
Chuyển khoản  

95 Mã số 5387 

Mã số 5387: 

 

Bà Nguyễn Thị Hiền 

Thôn Thượng Văn, Yên 

Nam, Duy Tiên, Hà Nam 

ĐT: 0948335670 

Nguyễn Thị Hiền 

2903205267203 Agribank 

                            

300,000  
Chuyển khoản  



96 Mã số 5389 

Mã số 5389: 

 

Anh Lê Văn Lý, hoặc chị 

Nguyễn Thị Mến 

Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn 

Tân Thạnh, huyện Tân 

Thạnh, tỉnh Long An. 

Điện thoại: 0382544194 

Tài khoản ngân hàng 

Agribank chi nhánh huyện 

Tân Thạnh, tỉnh Long An : 

stk 6607205170899  LE 

VAN LY 

                            

600,000  
Chuyển khoản  

97 Mã số 5393 

Mã số 5393: 

Chị Lê Thị Xuân 

Địa chỉ: Xóm Tân Hải, xã 

Quỳnh Lập, thị xã Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An. 

ĐT: 0965.924.519 (chị Xuân) 

Số tài khoản của chị Lê Thị 

Xuân: 3624205419328, ngân 

hàng Agribank. 

                            

710,000  
Chuyển khoản  

98 Mã số 5394 

Mã số 5394: 

 

Bà Lý Ánh Tuyết 

Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, TP 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên. Hiện nay tạm trú tại 

tổ 10, xã Quyết Thắng, TP 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên. 

ĐT: 0326521393 

Số TK: 39010000865725.NH 

BIDV.CTK.Lý Ánh Tuyết. 

                            

190,000  
Chuyển khoản  



99 Mã số 5396 

Mã số 5396: 

 

Ông Nguyễn Hữu Thiện 

Địa chỉ: xóm 7, xã Hưng Yên 

Nam, huyện Hưng Nguyên, 

tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại: 0357282708 

Số TK: 3608205171851, chủ 

tk Nguyễn Hữu Thiện, Ngân 

hàng Agribank 

                            

810,000  
Chuyển khoản  

100 Mã số 5397 

Mã số 5397: 

 

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu 

Địa chỉ: Số 12, ngõ 34/79 

Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 

Số điện thoại: 0917223884 

Số TK: 0011001742210 - 

Vietcombank 

Nguyễn Thị Hoài Thu 

                            

210,000  
Chuyển khoản  

101 Mã số 5398 

Mã số 5398: 

 

Chị Nguyễn Thị Hồng (bác 

ruột trực tiếp chăm sóc bệnh 

nhân Hoàng) 

Địa chỉ: Thạch Hòa, Thạch 

Thất, Hà Nội 

ĐT: 0973104185 

(Hoàng đang được điều trị tại 

Bệnh viện Bạch Mai). 

Nguyễn Thị Hồng Stk 

45510000089040 BIDV 

                         

2,310,000  
Chuyển khoản  



102 Mã số 5399 

Mã số 5399: 

 

Chị Nguyễn Thị Thúy  

Địa chỉ: xóm 9, xã Phúc 

Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại: 0974.839.948 

Số tài khoản: 

3606205625829, chị Nguyễn 

Thị Thúy - Ngân hàng 

Agribank chi nhánh huyện 

Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 

                            

510,000  
Chuyển khoản  

103 Mã số 5400 

Mã số 5400: 

 

Chị Nguyễn Thị Thu Trang 

Địa chỉ: Khu phố 1, Đô thị 

mới Chờ, Yên Phong, Bắc 

Ninh 

ĐT: 0976915188 

Ngân hàng vietin bank: 

Tk: 100870593213 

Tên: Nguyễn Thị Thu Trang 

                         

1,240,000  
Chuyển khoản  

104 Mã số 5401 

Mã số 5401: 

 

Chị Trần Thị Ngọc Bích  

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, 

phường Mai Động, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội. 

Số điện thoại: 0973542596. 

Bùi Thị Nguyệt (mẹ đẻ chị 

Bích) 196086688668 

Techcombank 

                         

1,130,000  
Chuyển khoản  



105 Mã số 5402 

Mã số 5402: 

 

Bà Huỳnh Thị Lịch 

Địa chỉ: khu phố 5, thị trấn 

Hai Riêng, huyện Sông Hinh, 

tỉnh Phú Yên. 

Số tài khoản ngân hàng 

Agribank: 4606205183012. 

Chủ tài khoản: Huỳnh Thị 

Lịch 

                            

840,000  
Chuyển khoản  

106 Mã số 5403 

Mã số 5403: 

 

Bà Nguyễn Thị Thành. 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Cát Văn, 

huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An. 

Số điện thoại ông Vựng: 

0344.687.702 

Số TK của cháu bà Thành: 

Nguyen Hoang Tung - 

1200209325351 - Agribank 

                              

40,000  
Chuyển khoản  

107 Mã số 5404 

Mã số 5404: 

 

Chị Lò Thị Chương 

Địa chỉ: Cà Nàng, Quỳnh 

Nhai, Sơn La. 

(Sau tai nạn, 2 vợ chồng 

đang ở quê nội: thôn Quán 

Trang, xã Bát Trang, huyện 

An Lão, thành phố Hải 

Phòng). 

ĐT: 0869344611. 

Agribank số 7908205047299 

- Lò Thị Chương 

                         

2,340,000  
Chuyển khoản  



108 Mã số 5405 

Mã số 5405: 

 

Chị Lê Thị Kim Anh 

Địa chỉ: xóm 3, xã Minh 

Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An. 

Hoặc khoa lọc máu nhân tạo, 

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh 

(cơ sở 2, phường Quán Bàu), 

Nghệ An. 

ĐT: 0973118700 

Số tài khoản của chị Lê Thị 

Kim Anh: 973118700, ngân 

hàng NamAbank. 

                            

540,000  
Chuyển khoản  

109 Mã số 5406 

Mã số 5406: 

 

Anh Đào Văn Thông 

Địa chỉ: Xóm 5, xã Quỳnh 

Thạch, huyện Quỳnh Lưu, 

Nghệ An. 

ĐT: 0988823701. 

Số tài khoản của anh Đào 

Văn Thông: 107871926494, 

ngân hàng Vietinbank. 

                            

240,000  
Chuyển khoản  

110 Mã số 5408 

Mã số 5408: 

 

Em Trịnh Khắc Trọng 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Thọ 

Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Số điện thoại: 0878410058 

(Trọng). 

Số tài khoản: 

28124999999999, chủ tài 

khoản Trịnh Khắc Trọng, 

ngân hàngTeckcombank. 

                              

10,000  
Chuyển khoản  



111 Mã số 5409 

Mã số 5409: 

 

Bà Nguyễn Thị Thảo 

Địa chỉ: khu phố 6, thị trấn 

Hai Riêng, huyện Sông Hinh, 

tỉnh Phú Yên 

Số TK: 4606205185394 - 

Agribank - Nguyen Thi Thao 

                            

160,000  
Chuyển khoản  

112 Mã số 5410 

Mã số 5410: 

 

Bà Lê Thị Hồng 

Địa chỉ: Thôn Yên Thượng, 

xã Minh Xuân, huyện Lục 

Yên, Yên Bái. 

STK: 8707205274349. Lê 

Thị Hồng - Ngân hàng 

Agribank 

                            

535,000  
Chuyển khoản  

113 Mã số 5411 

Mã số 5411: 

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

Địa chỉ: xã Đại , TP Ngã 

Bảy, tỉnh Hậu Giang. 

ĐT: 0357591872 

Số TK: 070144915141 - 

Sacombank - NGUYEN THI 

NGOC HUYEN 

                            

210,000  
Chuyển khoản  

114 Mã số 5412 

Mã số 5412: 

 

Chị Thái Thị Hoài 

Địa chỉ: Khối Quang Minh, 

phường Quang Phong, thị xã 

Thái Hòa, Nghệ An. 

Số điện thoại: 0396254995 

Số tài khoản của chị Thái Thị 

Hoài: 396254995, ngân hàng 

NamAbank. 

                         

4,410,000  
Chuyển khoản  



115 Mã số 5413 

Mã số 5413: 

 

Chị Nguyễn Thị Mùi  

Địa chỉ: Xóm 4, Hưng 

Nguyên Bắc, Hưng Nguyên, 

Nghệ An. 

Số điện thoại: 0354464176 

STK 103872492439.Ngân 

hàng viettinbanh.Nguyễn thị 

Mùi 

                         

7,160,000  
Chuyển khoản  

116 Mã số 5415 

Mã số 5415: 

 

Bà Lâm Thị Hiền  

Địa chỉ: xã An Thạnh Đông, 

huyện Cù Lao Dung, Sóc 

Trăng 

Số điện thoại: 0375.579.695 

Só TK: 7613205202061 - 

Agribank - Lam Thi Hien 

                            

160,000  
Chuyển khoản  

117 Mã số 5416 

Mã số 5416: 

 

Bà Phan Thị Mai  

Địa chỉ: Thôn Sơn Viên, xã 

Duy Nghĩa, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

Số điện thoại: 0795286996 

(bà Mai). 

Số tài khoản: 

4223249004033. Chủ tài 

khoản Phan Thị Mai. Ngân 

hàng Agribank. 

                         

4,060,000  
Chuyển khoản  



118 Mã số 5417 

Mã số 5417: 

 

Bà Nguyễn Thị Lan 

Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa, xã 

Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà 

Nội. 

Số điện thoại: 0877436593 

(anh Dương con bà Lan) 

Số TK: 0868172803 - 

Nguyen Thi Lan - VPBANK 

                              

10,000  
Chuyển khoản  

119 Mã số 5418 

Mã số 5418: 

 

Chị Nguyễn Thị Nụ  

Địa chỉ: Nghĩa Hải, Nghĩa 

Hưng, Nam Định 

(Bé Phong đang được điều trị 

tại Bệnh viện Châm cứu 

Trung ương). 

Số điện thoại: 0977926204. 

STK 106873131215 , ngân 

hàng Viettinbank 

                         

1,510,000  
Chuyển khoản  

120 Mã số 5419 

Mã số 54: 

 

Em Trần Đăng Sơn 

Địa chỉ: Xóm Văn Đồng, xã 

Hiến Sơn, huyện Đô Lương, 

Nghệ An. 

Số điện thoại: 0367443852 

Số tài khoản của Sơn: 

0367761017, Ngân hàng 

MBbank. 

                            

710,000  
Chuyển khoản  



121 Mã số 5420 

Mã số 5420: 

 

Ông Nguyễn Văn Khoa 

Địa chỉ: thôn Thuận Trị, xã 

Hương Vĩnh, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

Số tài khoản: 216172618001, 

Ngân hàng Lộc Phát Việt 

Nam (LPBank), chủ tài 

khoản Nguyễn Văn Khoa. 

                            

710,000  
Chuyển khoản  

122 Mã số 5422 

Mã số 5422: 

Chị Đỗ Thị Quỳnh (vợ anh 

Long) 

Địa chỉ: Thôn Xuân Mới, xã 

Yên Thọ, huyện Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Số tài khoản MBbank: 

0111260298888, chủ tài 

khoản Đỗ Thị Quỳnh. 

Số điện thoại: 0388968358 

(chị Quỳnh). 

(Hiện nay, anh Long nằm 

điều trị tại phòng 4-15, tầng 

4, khu nhà 10, Bệnh viện 

Hữu Nghị). 

                         

1,340,000  
Chuyển khoản  



123 Mã số 5423 

Mã số 5423: 

 

Trương Thị Mai (mẹ bé Việt 

Hiền) 

 

Địa chỉ: Thôn Phú Đa, xã 

Hòa Tân Đông, thị xã Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên. 

(Gia đình Việt Hiền đang ở 

nhà trọ 0 đồng, số 14 đường 

225, phường Tân Phú, TP 

Thủ Đức, TPHCM) 

 

Điện thoại: 0903961034. 

4601205168997 

AGRIBANK chi nhánh Phú 

Yên, CTK truong thi mai 

                            

160,000  
Chuyển khoản  

124 Mã số 5424 

Mã số 5424: 

 

Bà Ngô Thị Thư (vợ bệnh 

nhân Lê Xuân Dùng) 

Địa chỉ: Thành Hưng, Thạch 

Thành, Thanh Hóa 

ĐT: 0396155139 

Bệnh nhân Dùng đang điều 

trị tại Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội (cơ sở Hoàng Mai). 

Ngo Thi Thu Stk : 

0396155139 - NH: VBank 

                         

1,610,000  
Chuyển khoản  

125 Mã số 5425 

Mã số 5425: 

 

Chị Phạm Thị Lam 

Địa chỉ: Thôn Tiên Lăng, xã 

Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0349 910 337 

(chị Lam). 

Số tài khoản: 0349910337 

ngân hàng Agribank, chủ tài 

khoản Phạm Thị Lam. 

                            

215,735  
Chuyển khoản  



126 Mã số 5428 

Mã số 5428: 

 

Chị Lường Thị Hiên 

Địa chỉ: Thôn Gạo, xã Thanh 

Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình. 

Điện thoại: 0388589496 

Số TK: 02430388589496 - 

MB - Luong Thi Hien 

                         

1,200,000  
Chuyển khoản  

127 Mã số 5429 

Mã số 5429: 

 

Chị Phùng Thị Kỷ (mẹ em 

Nguyễn Công Lộc) 

Địa chỉ: Minh Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An 

Điện thoại: 0984402429 

Phùng thị kỷ STK 

3603205384362 ngân hàng 

agri banhk 

                         

2,764,999  
Chuyển khoản  

128 Mã số 5430 

Mã số 5430: 

Bà Chu Thị Hằng 

Địa chỉ: Thôn Đồng Lạc, xã 

Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0947775248, 

bà Hằng, vợ ông Quang. 

Số tài khoản ngân hàng 

Sacombank: 030076438192, 

chủ tài khoản Chu Thị Hằng.  

                         

1,700,000  
Chuyển khoản  

129 Mã số 5431 

Mã số 5431: 

 

Chị Nguyễn Thanh Hà  

Địa chỉ: Khu tập thể, số 170 

phố Hồng Mai, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0392565709 (Bố 

của chị Hà) 

Số TK: 1500205282356 - 

Agribank - Nguyễn Thanh 

Hà 

                            

810,000  
Chuyển khoản  



130 Mã số 5432 

Mã số 5432: 

 

Anh Nguyễn Đức Thắng 

Địa chỉ: Thôn 9, xã Đạ Kho, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm 

Đồng. 

Địa chỉ nhà trọ: 6/34 Phạm 

Phú Thứ, phường B'Lao, 

thành phố Bảo Lộc, Lâm 

Đồng. 

Số tài khoản Vietcombank: 

1015677503, chủ tài khoản 

Nguyễn Đức Thắng. 

                            

810,000  
Chuyển khoản  

131 Mã số 5433 

Mã số 5433: 

 

Chị Nguyễn Thị Hương 

Giang 

Địa chỉ: Thôn Quý Phước, xã 

Bình Quý, huyện Thăng 

Bình, Quảng Nam. 

Tạm trú: Tổ 21 Bàu Ốc, xã 

Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng 

Nam. 

Tài khoản ngân hàng BIDV: 

5660528898. Chủ tài khoản 

Nguyễn Thị Hương Giang. 

 

Số điện thoại: 0903530581 

(chị Giang). 

                         

8,560,000  
Chuyển khoản  

132 Mã số 5434 

Mã số 5434: 

 

Em Trần Văn Quốc Khánh 

Địa chỉ: Thôn Đồn, xã Vạn 

Ninh, huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình. 

Số điện thoại: 0899.816.663 

TRAN VAN QUOC 

KHANH  

Stk: 0835925048 

ngân hàng MB 

                         

8,593,333  
Chuyển khoản  



133 Mã số 5435 

Mã số 5435: 

 

Chị Phan Thị Nhàn (chị gái 

bệnh nhân Phan Sỹ Cảnh) 

Địa chỉ: thôn 1, xã Cao Sơn, 

huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0369475136 

Số tài khoản: 

3619205378885 (Phan Thị 

Nhàn, Ngân hàng Agribank). 

                         

3,520,000  
Chuyển khoản  

134 Mã số 5437 

Mã số 5437: 

 

Chị Lương Thị Dung 

Địa chỉ: thôn Đông, xã Tàm 

Xá, huyện Đông Anh, Hà 

Nội. 

ĐT: 0388384556 

Số TK: 0388384556 - MB - 

Lương Thị Dung 

                       

16,318,333  
Chuyển khoản  

135 Mã số 5438 

Mã số 5438: 

 

Anh Lê Văn Lợi và chị 

Huỳnh Thị Mộng Thu 

Địa chỉ: Nhà trọ 9999, ấp 

Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An. 

Số điện thoại: 0933490127 

(chị Thu, vợ anh Lợi) 

Số TK: 1770663438 - BIDV 

- HUYNH THI MONG THU 

                         

1,171,111  
Chuyển khoản  

136 Mã số 5439 

 

Mã số 5439: 

Chị Trần Thị Đẹp 

Địa chỉ: ấp Tăng Long, xã 

An Thạnh Đông, huyện Cù 

Lao Dung, Sóc Trăng 

Số điện thoại: 0868.500.640 

Số TK: 7613205203642 - 

Agribank - Trần Thị Đẹp 

                            

450,000  
Chuyển khoản  



137 Mã số 5441 

Mã số 5441: 

 

Chị Hồ Thị Trung 

Địa chỉ: Thôn 12, xã Quỳnh 

Trang, thị xã Hoàng Mai, 

Nghệ An. 

Điện thoại: 0363.325.615. 

Số tài khoản anh Nguyễn 

Đình Trường (chồng chị 

Trung): 8802375444, ngân 

hàng BIDV. 

                       

14,393,333  
Chuyển khoản  

138 Mã số 5443 

Mã số 5443: 

 

Chị Võ Thị Luyến (mẹ bé 

Hoàng Gia Hân) 

Địa chỉ: Thôn Liên Vinh, xã 

Thạch Đài, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Số điện thoại: 0946942796 

Số tài khoản: 0946942796, 

chủ tài khoản Võ Thị Luyến, 

Ngân hàng VietinBank. 

                       

11,910,000  
Chuyển khoản  

139 Mã số 5444 

Mã số 5444: 

 

Chị Lê Thị Hiền. 

Địa chỉ: Xóm 4, xã Quỳnh 

Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ 

An. 

Sô điện thoại: 0971473783. 

Số tài khoản của chị Lê Thị 

Hiền: 109868026547, Ngân 

hàng Vietinbank. 

                         

5,900,000  
Chuyển khoản  



140 Mã số 5445 

Mã số 5445: 

 

Chị Hà Thị Pụt 

Địa chỉ: Thôn Ngọc Đà, xã 

Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0367 967 100 

(chị Pụt, mẹ bé Đức Anh). 

Số tài khoản ngân hàng 

Sacombank: 0300 8525 

7478, ngân hàng Sacombank, 

chi nhánh huyện Triệu Sơn, 

chủ tài khoản Hà Thị Pụt. 

                       

12,682,222  
Chuyển khoản  

141 Mã số 5446 

Mã số 5446: 

Anh Trần Viết Lương 

Địa chỉ: Thôn 6, Ea H'Mlay, 

M'Drắk, Đắk Lắk 

Số điện thoại: 0369695389 

Số TK: 0300109939009 ngân 

hàng mb tên trần viết lương 

                         

6,780,000  
Chuyển khoản  

142 Mã số 5447 

Mã số 5447: 

Bà Đào Thị Loan 

Địa chỉ: xóm Công Văn, xã 

Thịnh Thành, huyện Yên 

Thành, Nghệ An. 

Số tài khoản 8884121846, 

chủ tài khoản Đào Thị Loan, 

chi nhánh BIDV Phủ Diễn. 

                         

6,570,000  
Chuyển khoản  



143 Mã số 5448 

Mã số 5448: 

Anh Tôn Đức Thắng 

 

Địa chỉ: Thôn Hải Nam, xã 

Cẩm Nhượng, huyện Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh 

Số điện thoại: 0986612415 

Số tài khoản: 106867986585, 

Ngân hàng Vietinbank, chủ 

tài khoản Tôn Đức Thắng. 

                       

11,880,000  
Chuyển khoản  

144 Mã số 5464 

Mã số 5464: 

Anh Phạm Văn Pháp. 

Địa chỉ: thôn Hiệp Hưng, xã 

Quảng Hiệp, huyện Cư 

M'gar, Đắk Lắk. 

Số điện thoại: 0822472347. 

Stk Phạm Văn Pháp  

chồng chị Thương -  

898944456789 - MB Bank 

                    

145,580,898  
Chuyển khoản  

145 Mã số 5466 

Mã số 5466: 

Anh Ngô Vũ Mạnh Tuấn (21 

tuổi, Tịnh viện Vân Sơn, Hồ 

Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) 

ĐT: 079 2182565 

TK: 20102004130729 - Ngô 

Vũ Mạnh Tuấn - MB 

                    

366,854,811  
Chuyển khoản  

146 Mã số 5472 

Mã số 5472 

Chị Nguyễn Thị Sáu 

Địa chỉ: thôn Tựu Liệt, xã 

Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 

Hà Nội. 

Số TK: 19037706382013 - 

TCB - Nguyễn Thị Sáu 

                       

86,116,685  
Chuyển khoản  



147 Mã số 5473 

Mã số 5473 

Bà Nguyễn Thị Hiến 

Địa chỉ: Xóm Yên Tân, xã 

Giang Sơn Đông, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại: 0374103929 (bà 

Hiến). 

Số tài khoản của bà Nguyễn 

Thị Hiến: 3603205477080, 

ngân hàng Agribank. 

                       

27,292,172  
Chuyển khoản  

148 Mã số 240417 

Mã số 240417: 

 

Ông Nguyễn Văn Phương 

Địa chỉ: ấp Mỹ Phú A, xã 

Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, 

Hậu Giang 

SĐT: 0944.182.417 

Nguyễn Văn Phương 

7006205309934 - Agribank 

                            

100,000  
Chuyển khoản  

149 Mã số 240433 

Mã số 240433: 

 

Anh Nguyễn Ái Dương 

Địa chỉ: Ấp An Hòa, xã Mỹ 

An Hưng B, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

SĐT: 0965949997 

Chủ TK: Nguyễn Ái Dương 

STK: 6511259190106 

Ngân hàng: Agribank 

                            

100,000  
Chuyển khoản  



150 Mã số 240439 

Mã số 240439: 

 

Bà Võ Thị Chấm 

Điện thoại: 0976183544 

Địa chỉ: Ấp Phước Mỹ, xã 

Phước Long, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 

Chủ TK: Võ Thị Chấm 

STK:7107205694153 

Ngân hàng: Agribank 

                            

500,000  
Chuyển khoản  

151 Mã số 240441 

Mã số 240441: 

Anh Trần Văn Tài (con trai 

ruột bà Trần Thị Bé Son) 

Địa chỉ: Ấp 3, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang.  

Điện thoại: 0963983946  

Số tk: 107883050418 

Viettinbank Trần Văn Tài 

                            

100,000  
Chuyển khoản  

152 Mã số 240442 

Mã số 240442: 

 

Ông Hồ Văn Xào 

Địa chỉ: Thôn Trà Nô, xã 

Phước Trà, huyện Hiệp Đức, 

tỉnh Quảng Nam 

Số TK đã có ủy quyền: 

4214201004186 - Ban Van 

Dong Quy Vi Nguoi Ngheo 

Xa Phuoc Tra - Agribank 

                            

200,000  
Chuyển khoản  

      
                 

1,327,462,887  
Chuyển 

khoản Total 

153 Mã số 5155 

Mã số 5155 - Trường Mầm 

non Phú Gia, xã Phú Gia, 

huyện Hương Khê 

                         

5,000,000  
Tòa soạn  

154 Mã số 5162 

Mã số 5162: Xây dựng 

phòng học tại Trường Tiểu 

học Tri Lễ 4 (Quế Phong, 

Nghệ An) 

                         

6,450,000  
Tòa soạn  



155 Mã số 5211 

Mã số 5211: 

 

1. Trường Tiểu học Xuân 

Thắng 

Địa chỉ: Xã Xuân Thắng, 

huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0815135123 

(thầy Hà Xuân Sang). 

                            

700,000  
Tòa soạn  

156 Mã số 5378 

Mã số 5378: 

 

Chị Lý Thị Duyên 

Địa chỉ: Xóm Nà Chang, xã 

Trương Lương, huyện Hòa 

An, tỉnh Cao Bằng 

80,000 Tòa soạn  

157 Mã số 5390 

Mã số 5390: 

 

Anh Lý Văn Luật 

Địa chỉ: xóm Nà Mừa, xã 

Trương Lương, huyện Hòa 

An, tỉnh Cao Bằng. 

                            

500,000  
Tòa soạn  

158 Mã số 5395 

Mã số 5395: 

 

Ông Lăng Văn Tọng và bà 

Nông Thị Thái 

Địa chỉ: thôn Nà Thúm, xã 

Trương Lương, huyện Hòa 

An, Cao Bằng. 

                              

10,000  
Tòa soạn  

159 Mã số 5468 

Mã số 5468: 

Anh Giàng Súa Hồ, chị Lý 

Thị Giàng. 

Địa chỉ: Khu Tát Trà, xóm 

Sác Ngà, xã Thạch Lâm, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao 

Bằng. 

                    

202,759,964  
Tòa soạn  

160 Mã số 240100 Xây dựng phòng học Dân trí 
                       

17,970,000  
Tòa soạn  



161 Mã số 240104 

Mã số 240104: 

 

Điểm trường Nà Thưa, tiểu 

học Vân An 

Địa chỉ: Thôn Bình Trung, xã 

Vân An, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

                            

200,000  
Tòa soạn  

162 Mã số 240105 

Mã số 240105: 

 

Thầy Nguyễn Trung Dũng, 

Hiệu trưởng Trường tiểu học 

Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Tỉnh 

Kon Tum. 

Số điện thoại: 0972473035 

                         

2,730,000  
Tòa soạn  

163 Mã số 240300 

Nâng bước đến trường - tặng 

thẻ BHYT cho học sinh khó 

khăn 

                            

200,000  
Tòa soạn  

164 Mã số 240400 

"Xây nhà Nhân ái" - Chắp 

cánh ước mơ an cư lạc 

nghiệp cùng báo Dân trí 

                         

3,650,000  
Tòa soạn  

165 Mã số 240431 

Mã số 240431: 

 

Anh Phùng Thừa Nguyên 

Địa chỉ: Bản Đồn, xã Minh 

Quang, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang. 

                            

100,000  
Tòa soạn  

166 Mã số 240440 

Mã số 240440: 

 

Bà Hà Thị Ca và ông Hoàng 

Văn Lê 

Địa chỉ: Thôn Đồng Văn, xã 

Đồng Giáp, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

                            

200,000  
Tòa soạn  

167 Mã số 240600 Xây cầu Dân trí 
                         

9,020,000  
Tòa soạn  

168 Mã số 240601 

Cầu Dân trí  

Thôn Già Thượng, xã Việt 

Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai 

                         

2,050,000  
Tòa soạn  

                          Tòa soạn  



251,619,964  Total 

      
                 

3,266,032,225  
Grand Total 

 


